
TT Họ tên người thực hành
Số 

CCCD

Đang làm 

việc tại cơ 

sở KBCB

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

ngày cấp

Chức danh 

chuyên môn 

thực hành

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn đăng ký 

thực hành

TG đã thực hành (từ 

ngày…đến ngày..)

Nội dung thực hành/bộ 

phận chuyên môn

Người hướng dẫn thực hành 

(Trình độ, họ tên, số CCHN)

Giấy xác nhận 

QTTH cơ sở 

đã cấp (Số ký 

hiệu ngày cấp)

1 Nguyễn Thùy Dung
0271930

11136
Không

Cử nhân 

điều dưỡng 

(cấp ngày 

07/06/2024)

Điều dưỡng Điều dưỡng

6 tháng (từ ngày 

14/01/2026 đến 

ngày 14/07/2026)

1 tháng HSCC tại khoa 

HSCC - TNT - GMHS

5 tháng KBCB tại khoa Nhi 

- TN

CNĐD Nguyễn Thị Ngọc 

Tuyến, số 0001759/BN-

CCHN, Sở Y tế Bắc Ninh 

cấp ngày 09/03/2020; 

PVCM: TTLT số 26/2015 

TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015  

715/GXNTH

2 Trần Thị Bắc
0273020

02711
Không

Cao đẳng 

điều dưỡng 

(cấp ngày 

10/7/2023)

Điều dưỡng Điều dưỡng

6 tháng (từ ngày 

14/01/2026 đến 

ngày 14/07/2026)

01 tháng HSCC tại khoa 

HSCC - TNT - GMHS

05 tháng KBCB tại khoa 

Răng hàm mặt- Mắt- Tai 

mũi họng

CNĐD Chu Tam Tuấn, số 

005520/BN-CCHN, Sở Y tế 

Bắc Ninh cấp ngày 

25/09/2020; PVCM: TTLT 

số 26/2015 TTLT BYT-

BNV ngày 7/10/2015

716/GXNTH

DANH SÁCH NGƯỜI HOÀN THÀNH THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

                                                                                                                   Liên Bão, ngày 22 tháng 7 năm 2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. Tên cơ sở TH: Bệnh viện đa khoa Tiên Du

2. Địa chỉ: Thôn Hoài Trung, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh

3. Danh sách người hoàn thành thực hành:



TT Họ tên người thực hành
Số 

CCCD

Đang làm 

việc tại cơ 

sở KBCB

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

ngày cấp

Chức danh 

chuyên môn 

thực hành

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn đăng ký 

thực hành

TG đã thực hành (từ 

ngày…đến ngày..)

Nội dung thực hành/bộ 

phận chuyên môn

Người hướng dẫn thực hành 

(Trình độ, họ tên, số CCHN)

Giấy xác nhận 

QTTH cơ sở 

đã cấp (Số ký 

hiệu ngày cấp)

3 Nguyễn Thị Thanh Hiền
0271980

05580
Không

Cao đẳng 

điều dưỡng 

(cấp ngày 

25/09/2019)

Điều dưỡng Điều dưỡng

6 tháng (từ ngày 

14/01/2026 đến 

ngày 14/07/2026)

01 tháng HSCC tại khoa 

HSCC - TNT - GMHS

05 tháng KBCB tại khoa 

Răng hàm mặt- Mắt- Tai 

mũi họng

CNĐD Nguyễn Thị Ngọc 

Tuyến, số 0001759/BN-

CCHN, Sở Y tế Bắc Ninh 

cấp ngày 09/03/2020; 

PVCM: TTLT số 26/2015 

TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015  

717/GXNTH

4 Nguyễn Thị Chi
0271890

12860

TTYT 

Tiên Du

Bác sĩ YHCT 

(cấp ngày 

05/7/2016); 

Chứng chỉ 

chuyên khoa 

PHCN cơ bản 

(cấp ngày 

25/6/2025)

Bác sĩ PHCN

09 tháng (từ ngày 

15/10/2025 đến ngày 

15/7/2026)

Chuyên khoa PHCN tại khoa 

YHCT - PHCN

BS Nguyễn Ngọc Hoàn, số 

04245/BN-CCHN, do Sở Y tế 

Bắc Ninh cấp ngày 09/6/2017

718/GXNTH



TT Họ tên người thực hành
Số 

CCCD

Đang làm 

việc tại cơ 

sở KBCB

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

ngày cấp

Chức danh 

chuyên môn 

thực hành

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn đăng ký 

thực hành

TG đã thực hành (từ 

ngày…đến ngày..)

Nội dung thực hành/bộ 

phận chuyên môn

Người hướng dẫn thực hành 

(Trình độ, họ tên, số CCHN)

Giấy xác nhận 

QTTH cơ sở 

đã cấp (Số ký 

hiệu ngày cấp)

5 Nguyễn Thị Thu Quỳnh
0271810

08255

TTYT 

Tiên Du

Bác sĩ YHCT 

(cấp ngày 

23/7/2014); 

Chứng chỉ 

chuyên khoa 

PHCN cơ bản 

(cấp ngày 

25/6/2025)

Bác sĩ PHCN

09 tháng (từ ngày 

15/10/2025 đến ngày 

15/7/2026)

Chuyên khoa PHCN tại khoa 

YHCT - PHCN

BS Nguyễn Ngọc Hoàn, số 

04245/BN-CCHN, do Sở Y tế 

Bắc Ninh cấp ngày 09/6/2017

719/GXNTH

6 Vũ Đức Lợi
0170960

07135
Không

Bác sĩ Y 

khoa (cấp 

ngày 

20/6/2025)

Bác sĩ Y khoa

12 tháng (từ ngày 

21/7/2025 đến ngày 

21/7/2026)

- 03 tháng HSCC tại khoa

HSCC - TNT - GMHS

- 09 tháng KBCB Nội tại

các khoa: Nội TH, Ngoại,

Phụ sản, Nhi - TN, RHM -

Mắt - TMH, YHCT -

PHCN, Khám bệnh.

Nguyễn Thị Trang, CCHN

số: 004619/BN-CCHN ngày

cấp: 29/11/2017, phạm vi

chuyên môn: khám bệnh

chữa bệnh chuyên khoa Nội - 

Nhi

733/GXNTH

Nguyễn Hữu Mùi

PHÓ GIÁM ĐỐC
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